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GIỚI THIỆU CÁC DỊCH VỤ THƯ VIỆN HCMUTE 

Đồng hành cùng độc giả trên con đường chinh phục tri thức 

 

Nơi cung cấp nguồn lực thông tin khoa học kỹ thuật và giáo dục 

phục vụ cho nhu cầu đào tạo của Nhà trường. 

Cung cấp thông tin Hình thức phục vụ 

 Nội dung phong phú  Đọc tại chỗ 

 Đa dạng loại hình  Mượn về nhà 

 Cập nhật thường xuyên  Khai thác tài nguyên số 24/24 

  Các dịch vụ học tập trực tuyến 

Các loại hình dịch vụ 

1. Phục vụ trực tiếp tại thư viện: được hướng dẫn tận tình với hệ thống 

phòng đọc & Giáo trình mở, có thể tìm đọc tài liệu dạng giấy, CD-

ROM, CSDL trực tuyến,… 

2. Hỗ trợ công tác biên soạn xuất bản giáo trình và tài liệu học tập, kỷ 

yếu hội thảo (phục vụ hoạt động NCKH, chương trình đào tạo 150 

tín chỉ, bổ sung hồ sơ xét các chức danh khoa học,...). 

3. Thiết kế website phục vụ hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, 

hội thảo: Xây dựng template chung, Thiết lập các trang con (sub 

pages), Cấp quyền và chuyển giao quyền quản trị trang con. 

4. Xuất bản kỷ yếu hội thảo: Tư vấn, thiết kế, dàn trang, Thiết kế các 

hình ảnh, nhãn hiệu liên quan đến hội nghị (logo hội nghị, banner, 

poster…), Đăng ký và xin giấy phép xuất bản kỷ yếu, Giám sát các 

tài liệu liên quan đến chương trình như thư, thông tin hội nghị, tài 

liệu tham khảo,… 

5. Xây dựng các sản phẩm phục vụ hội thảo và các hoạt động học tập: 

CD-ROM chương trình và kỷ yếu, Ứng dụng tự chạy giới thiệu tài 

liệu, ghi đĩa CD- ROM, DVD, USB,… 

6. Cung cấp thông tin theo yêu cầu (danh mục tài liệu, tài liệu chuyên 

ngành, kết quả nghiên cứu khoa học, tiêu chuẩn, phát minh sáng 

chế…). 
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7. Mô tả, tạo và chọn danh mục “Tài liệu tham khảo” cho luận văn, 

luận án, đề tài nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế. 

8. Chuyển dạng tài liệu (từ tài liệu dạng giấy sang file PDF, từ file PDF 

sang file Word). 

9. Cung cấp các thiết bị hỗ trợ cho việc học tập và nghiên cứu,... 

10. Hỗ trợ, tư vấn và phối hợp với Thư viện các trường trong việc phát 

triển các sản phẩm đặc thù của từng đơn vị. 

 

Với nhiều hình thức phục vụ phong phú, thuận tiện cho người học 

NGUỒN LỰC THÔNG TIN 

 CSDL Giáo trình và Tài liệu 

học tập 

 CSDL Sách tham khảo Việt 

văn 

 CSDL  Luận văn, Luận án  CSDL Sách tham khảo Ngoại 

văn 

 CSDL các bài báo khoa học (các bài báo nghiên cứu của học viên 

theo chương trình đào tạo sau đại học được đăng trên các tạp chí 

chuyên ngành) 

Địa chỉ liên hệ: 

Phòng Học Liệu Điện Tử, Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, Số 1 – Võ Văn Ngân, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: (+84 028) 3896 9920, 3721223 (nội bộ 8223) 

Email: thuvienspkt@hcmute.edu.vn 

http://thuvien.hcmute.edu.vn 

http://thuvienso.hcmute.edu.vn 

 

GIỚI THIỆU CÁC WEBSITE PHÁT HÀNH 

“Tủ sách EBOOK HCMUTE 58 Năm” là những tác phẩm chỉ có thể dùng 

các công cụ điện tử như máy vi tính, máy trợ giúp kỹ thuật số cá nhân 

(thiết bị đọc, máy tính bảng và điện thoại thông minh như iPhone, iPad, 

Samsung Galaxy, HTC Tablet,...) để xem, đọc, và truyển tải. 

“Tủ sách EBOOK HCMUTE 58 Năm” là hệ thống phân phối sách điện 

tử, cung cấp đến người dùng các nội dung sách,giáo trình, truyện, tạp chí, 

tài liệu, chuyên đề và các thể loại văn bản đọc, audio khác trên di động, 

mailto:thuvienspkt@hcmute.edu.vn
http://thuvien.hcmute.edu.vn/
http://thuvienso.hcmute.edu.vn/
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thông qua các kênh website, wapsite và client giúp khách hàng có thể cập 

nhật thông tin kiến thức mọi lúc mọi nơi. 

 

Stt 
Tên đơn vị phát 

hành 
Website 

Truy cập nhanh 

kho giáo trình 

1 

Nhà Xuất Bản Tổng 

Hợp Thành Phố Hồ 

Chí Minh 

https://sachweb.com  

https://bit.ly/2LSRz

XU 

2 
Công Ty Cổ Phần 

Tin Học Lạc Việt 
http://sachbaovn.vn 

https://bit.ly/2Zx8Y

Zn 

3 

Công Ty Cổ Phần 

Dịch Vụ Trực Tuyến 

VINAPO 

https://read.alezaa.c

om 

https://goo.gl/4MM7

RM 

4 

Công Ty TNHH 

Sách Điện Tử Trẻ 

(YBOOK) 

http://ybook.vn/ 
https://bit.ly/2GHF2l

Q 

5 

Công Ty Cổ Phần 

Thương Mại Dịch 

Vụ Mê Kông COM 

http://reader.vinaboo

k.com 

https://goo.gl/i6Qpb

1 

6 

Thư viện Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật TP. HCM 

http://thuvien.hcmut

e.edu.vn/ 

http://thuvien.hcmut

e.edu.vn/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://sachweb.com/
https://goo.gl/4MM7RM
https://goo.gl/4MM7RM
http://reader.vinabook.com/
http://reader.vinabook.com/
https://goo.gl/i6Qpb1
https://goo.gl/i6Qpb1
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GIỚI THIỆU CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN 

SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC HIỆU QUẢ 

 

Thư viện ĐH SPKT TP. HCM 

http://thuvien.hcmute.edu.vn 

thuvienspkt@hcmute.edu.vn 

028.38969920 

 

 

Nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu của tập thể giảng viên và 

sinh viên của nhà trường, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và nâng 

vị thế của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh lên tầm 

cao mới, xứng đáng là một trong những trường đại học hàng đầu của khu 

vực, nhà trường đã tiến hành mua quyền sử dụng tài khoản truy cập các 

cơ sở dữ liệu trực tuyến để giảng viên và sinh viên của trường khai thác. 

Việc khai thác các tư liệu điện tử, các CSDL trực tuyến sẽ góp phần tạo 

thêm nhiều cơ hội tiếp cận với các kho tư liệu học thuật và nghiên cứu có 

giá trị cao và được phổ biến trên toàn thế giới.  

 Để triển khai sử dụng và khai thác các cơ sở dữ liệu trực tuyến 

đạt hiệu quả, Thư viện xin thông báo đến Quý Thầy Cô & Các Bạn Sinh 

viên về nội dung triển khai và sử dụng CSDL như sau: 

 Thông tin triển khai sử dụng: 

- Truy cập Web, không giới hạn số lượng người sử dụng, hỗ trợ 

việc truy cập cho 25.000 sinh viên và gần 1.000 giảng viên, cán bộ viên 

chức của nhà trường. 

 

- Địa chỉ truy cập: http://csdl.hcmute.edu.vn/  

- Sử dụng email do nhà trường cấp để tạo tài khoản đăng ký: 

theo địa chỉ email của cán bộ …@hcmute.edu.vn 

theo địa chỉ email của sinh viên …@student.hcmute.edu.vn 

- Hình thức truy cập: Theo IP đăng kí của nhà trường. 

- Lưu ý: Việc khai thác các CSDL được nhà xuất bản xác minh 

người dùng với nhiều lớp bảo mật qua dải địa chỉ IP và 

username/password, quý thầy cô và bạn đọc chỉ có thể khai thác 

các CSDL này trên hệ thống máy tính được kết nối mạng trong 

trường. 

mailto:thuvienspkt@hcmute.edu.vn
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Thông tin hỗ trợ kỹ thuật: 

Trong quá trình sử dụng, quý thầy cô và bạn đọc cần hỗ trợ kỹ 

thuật xin vui lòng liên hệ: 

Cô Trần Thị Ngọc Ý, Số ĐT 0919888975, 

email: yttn@hcmute.edu.vn 

 Thư viện trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô và Các Bạn Sinh 

viên biết để sử dụng và khai thác các cơ sở dữ liệu trực tuyến đạt hiệu 

quả. 

 Trân trọng! 
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LỜI NÓI ĐẦU 

 Đứng trước thời kỳ kinh tế thế giới đang phát triển mạnh mẽ nói 

chung và kinh tế  Việt Nam nói riêng. Đặt biệt là quá trình phát triển 

công nghiệp hóa và  thương mại ở Việt Nam đang dần hòa nhập với thế 

giới, ngành công nghệ may đang đóng một vai trò quan trọng trong quá 

trình phát triển kinh tế nước ta. Do nhu cầu cần thiết về ăn, mặc của con 

người nên ngành may ra đời từ rất sớm và nhanh chóng trở thành một 

trong những ngành công nghiệp trọng điểm, thúc đẩy sự phát triển về mặt 

xuất khẩu và thương mại của Việt Nam. Nước ta đang từng bước phát 

triển thương mại, và muốn đưa hàng Việt Nam xuất khẩu ra thế giới. Nên 

sẽ có rất nhiều thách thức đối với nước ta trong việc lựa chọn, đáp ứng 

nhu cầu của thị trường hiện nay. Chính vì vậy, ngành may sẽ trở thành 

một lĩnh vực đáng được khai thác để giúp nền kinh tế Việt Nam phát 

triển hơn. 

       Chương trình đào tạo ngành Công nghệ may sẽ trang bị cho các 

kỹ sư những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao trong lĩnh vực thời trang, 

các kỹ năng thực hành về thiết kế thủ công và thiết kế bằng máy móc, sử 

dụng tốt các phần mền thiết kế trang phục, thêu bằng máy vi tính. Ngoài 

ra còn đào tạo những kỹ năng quản lý – điều hành - tổ chức các doanh 

nghiệp may mặc, hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, sáng tạo - thực hiện ý 

tưởng thời trang, kinh doanh dịch vụ hàng may mặc.  

       Bên cạnh đó ngành công nghệ may ở nước ta đang ngày càng 

phát triển và dần khẳng định được vai trò của mình trong việc phát triển 

kinh tế nước nhà, các mặc hàng may mặc thiết kế đẹp mắt, được người 

tiêu dùng ưa chuộng. Dó đó, để giữ vững vị trí quan trọng trong việc phát 

triển kinh tế nói chung và đáp ứng nhu cầu khắc khe của người tiêu dùng 
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nói riêng, cần có những lực lượng kỹ sư có trình độ, tay nghề cao , nắm 

bắt được những yêu cầu trên Thư viện trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

TP. HCM đã biên soạn ra Thư mục sách ngoại văn chuyên ngành “Công 

nghệ may” nhằm cung cấp cho bạn đọc những tài liệu cho các thầy cô và 

các bạn sinh viên có thể nghiên cứu, tìm hiểu, học tập và giảng dạy về 

chuyên ngành của mình. 

Thư mục tập hợp những tài liệu về ngành công nghệ may, được 

sắp xếp theo thứ tự chữ cái tên tài liệu. Tất cả biểu ghi trong thư mục đều 

được mô tả về hình thức nhằm giúp cho bạn đọc nắm được những thông 

tin cơ bản nhất về tài liệu như: tên tài liệu, tên tác giả, nơi xuất bản, năm 

xuất bản, số trang, ký hiệu xếp giá (KHXG)...của tài liệu trong thư viện. 

Mặc dù chúng tôi đã cố gắng, song việc biên soạn thư mục chắc 

chắn không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng 

góp từ phía người sử dụng để lần biên soạn sau được hoàn chỉnh hơn. 

Thư viện ĐHSPKT TP.HCM 

028.389 69 920 

thuvien@hcmute.edu.vn 

facebook.com/hcmute.lib 

 

mailto:thuvien@hcmute.edu.vn
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GIỚI THIỆU DANH MỤC SÁCH 

NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY 

 

NUMERICAL 

ORDER 
BOOK TITLE CALL NO STORAGE 

1  

188 mẫu đẹp thời trang : 

Veston, áo kiểu, đầm 

ngắn, đầm dài / Thiên 

Kim. - H : Mỹ thuật, 2007. 

- 128tr ; 27cm 

687.042 / 

T434-K49 
KM, KD 

2  

Accumark quản lý hệ 

thống = : System 

managementHướng dẫn sử 

dụng. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Đại học Sư phạm kỹ thuật 

Tp. HCMSchmiat Vietnam 

Co. Ltd, 1998. - 69,69tr ; 

29cm 

687.042 / 

A172 
GT 

3  

Accumark Thiết kế mẫu : 

Hướng dẫn sử dụng. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Đại học Sư 

phạm kỹ thuật Tp. 

HCMSchmiat Vietnam 

Co. Ltd, 1998. - 170tr ; 

29cm 

687.042 / 

A172 
GT 

4  

Áo dài cách điệu / Thiên 

Kim. - H : Mỹ thuật, 2007. 

- 48tr ; 27cm 

687.042 / 

T434-K49 
KM, KD 

5  

Áo dài Việt Nam : Thu 

đông. - H : Mỹ thuật, 

2007. - 48tr ; 27cm 

687.042 / 

A638 
KM, KD 

6  

Áo dài xưa và nay - T.7 / 

Thiên Kim. - H : Mỹ thuật, 

2003. - 48tr ; 27cm 

687.042 / 

T434-K49 
KD 

7  

Áo dài xưa và nay / Thiên 

Kim, trang điểm thiết kế: 

Việt Hùng. - Tp.HCM : 

Mỹ thuật, 2003. - 48tr ; 

27cm 

646.407 / 

T434-K49 
KD 
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8  

Áo dài xưa và nay : Thời 

trang mới - T5 / Thiên 

Kim. - H : Mỹ thuật, 2003. 

- 48tr ; 27cm 

646.407 / 

T434-K49 
KD 

9  

Áo dài xưa và nay : Thời 

trang mới / Thiên Kim, 

thiết kế áo dài: Việt Hùng. 

- H : Mỹ thuật, 2003. - 

48tr ; 27cm 

687.042 / 

T434-K49 
KM, KD 

10  

Áo dài xưa và nay : Thời 

trang mới / Thiên Kim. - H 

: Mỹ thuật, 2003. - 48tr ; 

27cm 

687.042 / 

T434-K49 
KM, KD 

11  

Áo dài xưa và nay: Thời 

trang mới nhất / Ngô 

Thiên Kim. - Hà Nội : Mỹ 

Thuật, 2003. - 48tr : 27cm 

687.042 / 

T434-K49 
KD 

12  

Bài giảng Tổ chức quản lý 

sản xuất may công nghiệp 

/ Nguyễn Thị Thúy. - 

Tp.HCM : ĐHSPKT, 

2007. - 59tr ; 29cm 

687.04 / 

N573-T547 
GT 

13  

Bài học cắt may : Áo 

kiểu, áo đầm, chemise - 

quần âu, áo khoác, áo dài 

/ Nguyễn Duy Cẩm Vân. - 

Tái bản lần 4. T.2. - 

Tp.HCM : Trẻ, 2007. - 

127tr ; 27cm 

646.204 / 

N573 - 

V217 

KM, KD 

14  

Bài học cắt may : Áo 

kiểu, y phục trẻ em, 

chemise và quần âu nữ, áo 

bà ba, áo dài tay raglan / 

Nguyễn Duy Cẩm Vân. - 

Tái bản lần 4. Tập 1. - 

Tp.HCM : Trẻ, 2007. - 

127tr ; 27cm 

646.204 / 

N573 - 

V217 

KM, KD 

15  

Bài học cắt may : Giáo 

khoa căn bản: Áo kiểu, áo 

đầm, chemise - quần âu, 

áo khoác, áo dài / Nguyễn 

646.204 / 

N573 - 

V217 

KM, KD 
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Duy Cẩm Vân. - Lần Thứ 

1. T2. - Tp.HCM : Trẻ, 

2001. - 126tr ; 27cm 

16  

Bài học cắt may-T1 : Giáo 

khoa căn bản: Áo kiểu, y 

phục trẻ em, chemise và 

quần âu nữ, áo bà ba, áo 

dài tay raglan / Nguyễn 

Duy Cẩm Vân. - Lần Thứ 

1. - Tp.HCM : Trẻ, 2001. 

- 127tr ; 27cm 

646.204 / 

N573 - 

V217 

KM, KD 

17  

Bài tập thực hành cắt may 

/ Triệu Thị Chơi. - Lần 

Thứ 1. - H : Giáo dục, 

1986. - 103tr ; 27cm 

646.204 / 

T827-C545 
KD 

18  

Balenciaga / Người dịch: 

Quốc Tuấn. - Lần Thứ 1. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Văn 

Nghệ, 2000. - 80tr ; 19cm. 

- (Fashion and art) 

646.4 / 

B183 
KM, KD 

19  

Bộ sưu tập các mẫu thời 

trang mới nhất :B / Thiên 

Kim (B.s.). - H : Phụ Nữ, 

1999. - 99tr ; 27cm 

687.042 / 

T434-K49 
KD 

20  

Bộ sưu tập các mẫu thời 

trang mới nhất:A / Ngô 

Thiên Kim. - Lần Thứ 1. - 

H : Phụ Nữ, 1999. - 99tr ; 

27cm 

646.407 / 

T434 - K49 
KD 

21  

Bộ sưu tập các mẫu thời 

trang mới nhất:C / Ngô 

Thiên Kim. - Lần Thứ 1. - 

H : Phụ Nữ, 1999. - 99tr ; 

27cm 

646.407 / 

T434 - K49 
KD 

22  

Bộ sưu tập thời trang mới 

nhất : Veston, áo kiểu, 

đầm ngắn, đầm dài / Thiên 

Kim. Tập 2. - H : Mỹ 

thuật, 2007. - 98tr ; 27cm 

687.042 / 

T434-K49 
KM, KD 

23  
Bộ sưu tập thời trang mới 

nhất : Veston, áo kiểu, 

687.042 / 

T434-K49 
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đầm ngắn, đầm dài / Thiên 

Kim. Tập 1. - H : Mỹ 

thuật, 2007. - 98tr ; 27cm 

24  

Các mẫu thêu / Liễu Bỉnh 

Nguyên, Nguyễn Khắc 

Khoái. - Tp.HCM : Tổng 

hợp thành phố Hồ Chí 

Minh, 2005. - 207tr ; 

21cm 

646.25 / 

L721-N573 
KM, KD 

25  

Các mẫu thời trang mới : 

New fashion xuân hè / 

Ngô Thiên Kim. - Lần 

Thứ 1. T1. - H : Phụ Nữ, 

1999. - 47tr ; 27cm 

687.042 / 

T434 - K49 
KD 

26  

Các mẫu thời trang mới : 

New fashion xuân hè 2 / 

Ngô Thiên Kim. - Lần 

Thứ 1. - H : Phụ Nữ, 1999. 

- 47tr ; 27cm 

687.042 / 

T434 - K49 
KD 

27  

Cắt may căn bản / Quỳnh 

Hương. - Lần Thứ 1. - H : 

Phụ Nữ, 2000. - 229tr ; 

29cm Quỳnh Hương 

646.204 / 

Q178 - 

H957 

KM, KD 

28  

Cắt may căn bản / Quỳnh 

Hương. - Tái bản lần thứ 

2. - H : Phụ nữ, 2005. - 

231tr ; 27cm 

646.204 / 

Q178-H957 
KM, KD 

29  

Cắt may căn bản / Triệu 

Thị Chơi. - Hà Nội : Phụ 

nữ, 2006. - 239tr ; 27cm 

646.204 / 

T827 - 

C545 

KM, KD 

30  

Cắt may căn bản / Triệu 

Thị Chơi. - Lần Thứ 1. - 

Hà Nội : Phụ nữ, 2004. - 

239tr ; 27cm 

646.204 / 

T827 - 

C545 

KM, KD 

31  

Cắt may thực hành / Triệu 

Thị Chơi. - Tái bản lần 

thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Phụ nữ, 2004. - 99tr ; 

27cm 

646.204 / 

T827-C545 
KM, KD 

32  Cắt may váy đầm thời 646.432 / KD 
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trang : Gồm có 60 kiểu 

mới: Robe, ,jupe, vesion, 

jupe short, jacket, 

gilet,cheongsam(áo sườn 

xám) , áo thắt dây nơ- các 

kiểu thời trang quốc tế, tự 

cắt, may đơn giản / 

Nguyễn Thị Hường, Lê 

Huỳnh Tiên. - Lần Thứ 1. 

- Đồng Nai : Công ty sách 

và thiết bị trường học 

Đồng Nai, 1989. - 168tr ; 

27cm 

N573 - 

H957 

33  

Chanel / Người dịch:Quốc 

Tuấn. - Lần Thứ 1. - 

Tp.HCM : Văn Nghệ, 

2000. - 79tr ; 19cm. - 

(Nghệ thuật thời trang) 

646.4 / 

B252 
KM, KD 

34  

Cơ sở sản xuất may công 

nghiệp : Giáo trình môn 

học / Trần Thanh Hương. 

- TP. HCM : ĐH Sư phạm 

Kỹ thuật, 2007. - 88tr ; 

27cm 

687.04 / 

T722-H957 
KM, KD 

35  

Cơ sở thiết kế trang phục / 

Võ Phuớc Tấn, Hoàng Ái 

Thư,Nguyễn Thị Thu 

Hương, Nguyễn Thị Hằng. 

- H : Lao động Xã hội, 

2006. - 157tr ; 21cm 

687.042 / 

C562 
KM, KD 

36  

Công nghệ may / Lê Thị 

Kiều Liên, Hồ Thị Minh 

Hương, Dư Văn Rê. - Tái 

bản lần thứ 1 có sửa chữa, 

bổ sung. - Tp.Hồ Chí 

Minh : Đaị học Quốc gia, 

2007. - 191tr ; 24cm 

687.042 / 

L433-L719 
KM, KD 

37  

Công nghệ may / Lê Thị 

Kiều Liên, Hồ Thị Minh 

Hương, Dư Văn Rê. - 

Tp.Hồ Chí Minh : Đaị học 

687.042 / 

L433-L719 
KM, KD 
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Quốc gia, 2003. - 187tr ; 

24cm 

38  

Courrèges / Người 

dịch:Quốc Tuấn. - Lần 

Thứ 1. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Văn Nghệ, 2000. - 76tr ; 

19cm. - (Fashion and art) 

646.4 / 

C861 
KM, KD 

39  

Đồ họa kỹ thuật ứng dụng 

: Thiết kế rập mẫu và nhảy 

cỡ vóc= Pattern making 

and size grading / Huỳnh 

Văn Thức, Thiều Thanh 

Tân; Võ Phước Tấn (hiệu 

đính). - H : Lao động -Xã 

hội, 2006. - 207tr ; 21cm 

687.042 / 

H987-T532 
KM, KD 

40  

Dolce và gabbana : Nghệ 

thuật thời trang / Người 

dịch: Quốc Tuấn. - Lần 

Thứ 1. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Văn nghệ, 2000. - 76tr ; 

19cm 

646.4 / 

D662 
KM, KD 

41  

Donna Karan / Người 

dịch: Quốc Tuấn. - Lần 

Thứ 1. - Tp.HCM : Văn 

nghệ, 2000. - 74tr ; 19cm. 

- (Fashion and art) 

646.4 / 

D685 
KM, KD 

42  

Emilio Pucci / Mariuccia 

Casadio; Người dịch:Quốc 

Tuấn. - Lần Thứ 1. - 

Tp.Hồ Chí Minh : Văn 

Nghệ, 2000. - 80tr ; 19cm. 

- (Fashion and art) 

646.4 / 

C334 
KM, KD 

43  

Gerber và thiết kế trang 

phục / Nguyễn Thị Mộng 

Hiền. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh, 2015. - 275tr ; 

24cm 

687.042 / 

N576-H633 
KD 

44  

Giáo trình cắt may căn 

bản : Giáo trình Cao đẳng 

Sư phạm / Nguyễn Thị 

646.204 / 

N573-V217 
KM, KD 
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Cẩm Vân. - H : Đại học 

Sư phạm, 2007. - 181tr ; 

24cm 

45  

Giáo trình cơ sở sản xuất 

may công nghiệp / Trần 

Thanh Hương. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Đại học Quốc 

gia Tp. Hồ Chí Minh, 

2008. - 107tr ; 24cm 

687.04 / 

T722-H957 
KM 

46  

Giáo trình cơ sở sản xuất 

may công nghiệp / Trần 

Thanh Hương. - Tp.HCM : 

Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh, 2008. - 107tr ; 

24cm 

687.04 / 

T722-H957 
KM 

47  

Giáo trình công nghệ may 

: Dùng cho các trường 

THCN và dạy nghề / Phạm 

Quỳnh Hương, Nguyễn 

Thị Sinh, Trần Thị Minh 

Phương. - H : Lao động - 

Xã hội, 2006. - 223tr ; 

27cm 

687.042 / 

P534-H957 
KM, KD 

48  

Giáo trình công nghệ may 

: Sách dùng cho các 

trường đào tạo hệ trung 

học chuyên nghiệp / Trần 

Thủy Bình (ch.b.), Nguyễn 

Tiến Dũng, Lê Thị Mai 

Hoa. - H : Giáo dục, 2005. 

- 171tr ; 24cm 

687.042 / 

T772-B613 
KM, KD 

49  

Giáo trình công nghệ may 

: Sách dùng cho các 

trường đào tạo hệ trung 

học chuyên nghiệp / Trần 

Thủy Bình (ch.b.), Nguyễn 

Tiến Dũng, Lê Thị Mai 

Hoa. - Tái bản lần thứ 1. - 

H : Giáo dục, 2005. - 171tr 

; 24cm 

687.042 / 

T772-B613 
KM, KD 

50  Giáo trình công nghệ may 687.042 / KM, KD 
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trang phục 2 / Trần Thanh 

Hương. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Đại học Quốc gia 

Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 

150tr ; 24cm 

T772-H957 

51  

Giáo trình công nghệ may 

trang phục 2 / Trần Thanh 

Hương. - Tp.HCM : Đại 

học Quốc gia Tp.Hồ Chí 

Minh, 2008. - 150tr ; 24cm 

687.042 / 

T772-H957 
KM 

52  

Giáo trình công nghệ may 

trang phục 2 : Tài liệu lưu 

hành nội bộ / Trần Thị 

Thanh Hương. - Tp.HCM 

: ĐH Sư phạm Kỹ thuật, 

2008. - 150tr ; 24cm 

687.042 / 

T772-H957 
KM 

53  

Giáo trình công nghệ may 

trang phục 2 : Tài liệu lưu 

hành nội bộ / Trần Thị 

Thanh Hương. - Tp.HCM 

: ĐH Sư phạm Kỹ thuật, 

2007. - 97tr ; 27cm 

687.042 / 

T772-H957 
KM 

54  

Giáo trình công nghệ may 

trang phục 3 / Trần Thanh 

Hương. - Tp.HCM : Đại 

học Quốc gia Tp.Hồ Chí 

Minh, 2008. - 167tr ; 24cm 

687.042 / 

T772-H957 
KM 

55  

Giáo trình công nghệ may 

trang phục 3 / Trần Thanh 

Hương. - Tp.HCM : Đại 

học Quốc gia Tp.Hồ Chí 

Minh, 2008. - 167tr ; 

24cm 

687.042 / 

T772-H957 
KM 

56  

Giáo trình công nghệ may 

trang phục 3 / Trần Thanh 

Hương. - Tp.HCM : Đại 

học Quốc gia Tp.Hồ Chí 

Minh, 2008. - 167tr ; 

24cm 

687.042 / 

T772-H957 
KM, KD 
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57  

Giáo trình công nghệ may 

trang phục 3 : Môn học - 

Công nghệ may trang phục 

3 (MMH: 1251343) / Trần 

Thị Thanh Hương. - 

Tp.HCM : ĐH Sư phạm 

Kỹ thuật, 2007. - 109tr ; 

27cm 

87.042 / 

T772-H957 
KM 

58  

Giáo trình công nghệ may 

trang phục I / Trần Thị 

Thêu, Nguyễn Tuấn Anh. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 

quốc gia Tp. HCM, 2008. 

- 66tr ; 24cm 

646.4 / 

T772-T415 
KM, KD 

59  

Giáo trình công nghệ sản 

xuất may : Giáo trình 

dùng cho sinh viên ngành 

Công nghệ may / Trần 

Thanh Hương. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Đại học Quốc 

gia, 2014. - 205tr ; 24cm 

687.04 / 

T772-H957 

GT, KD, 

GTD 

60  

Giáo trình công nghệ sản 

xuất sản phẩm dệt kim : 

Giáo trình dùng cho sinh 

viên ngành Công nghệ 

May / Trần Thanh Hương. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Đại 

học Quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh, 2013. - 171tr ; 

24cm 

687.3 / 

T772-H957 
GT, GTD 

61  

Giáo trình kiểm tra chất 

lượng sản phảm ngành 

may / Trần Thanh Hương. 

- Tp.HCM : Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật, 2004. - 

134tr ; 27cm 

687.0685 / 

T772-H957 
GT 

62  

Giáo trình lập kế hoạch 

sản xuất ngành may / Trần 

Thanh Hương. - TP. HCM 

: ĐH Sư phạm Kỹ thuật, 

2004. - 117tr ; 27cm 

687.04 / 

T722-H957 
GT 
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63  

Giáo trình lập kế hoạch 

sản xuất ngành may / Trần 

Thanh Hương. - TP. HCM 

: ĐH Sư phạm Kỹ thuật, 

2004. - 117tr ; 27cm 

687.04 / 

T722-H957 
GT 

64  

Giáo trình môn học công 

nghệ may 1 / Võ Phước 

Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, 

Trần Thị Kim Phượng, 

Phạm Nhất Chi Mai. - 

Tp.HCM : Thống kê, 

2005. - 159tr ; 21cm 

687.042 / 

G434 
KM, KD 

65  

Giáo trình môn học công 

nghệ may 2 / Võ Phước 

Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, 

Trần Thị Kim Phượng, 

Huỳnh Văn Thức. - 

Tp.HCM : Thống kê, 

2005. - 140tr ; 21cm 

687.042 / 

G434 
KM, KD 

66  

Giáo trình môn học công 

nghệ may 2 / Võ Phước 

Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, 

Trần Thị Kim Phượng, 

Huỳnh Văn Thức. - 

Tp.HCM : Thống kê, 

2005. - 143tr ; 21cm 

687.042 / 

G434 
KM, KD 

67  

Giáo trình môn học công 

nghệ may 3 / Võ Phước 

Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, 

Trần Thị Kim Phượng. - 

Tp. HCM : Thống kê, 

2006. - 140tr ; 21cm 

687.042 / 

G434 
KM, KD 

68  

Giáo trình môn học công 

nghệ may 3 / Võ Phước 

Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, 

Trần Thị Kim Phượng. - 

Tp. HCM : Thống kê, 

2005. - 140tr ; 21cm 

687.042 / 

G434 
KM, KD 

69  

Giáo trình môn học công 

nghệ may 4 / Võ Phước 

Tấn, Nguyễn Mậu Tùng, 

687.042 / 

G434 
KM, KD 
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Phạm Nhất Chi Mai. - 

Tp.HCM : Thống kê, 

2006. - 178tr ; 21cm 

70  

Giáo trình môn học công 

nghệ may 5 : Quy trình 

công nghệ sản xuất may / 

Võ Phước Tấn, Bùi Thị 

Cẩm Loan, Nguyễn Thị 

Thanh Trúc. - Tp.HCM : 

Thống kê, 2006. - 197tr ; 

21cm 

687.042 / 

G434 
KM, KD 

71  

Giáo trình môn học quản 

lý chất lượng trang phục / 

Võ Phước Tấn, Phạm Nhất 

Chi Mai. - Tái bản lần thứ 

1, có sửa chữa, bổ sung. - 

H : Lao động - xã hội, 

2006. - 299tr ; 21cm 

687.0685 / 

V872-T161 
KM, KD 

72  

Giáo trình môn học quản 

lý chất lượng trang phục / 

Võ Phước Tấn, Phạm Nhất 

Chi Mai. - Tp.Hồ Chí 

Minh : Thống Kê, 2005. - 

206tr ; 21cm 

687.0685 / 

V872-T161 
KM, KD 

73  

Giáo trình môn học thiết 

kế thời trang trên máy tính 

= : Cad - Computer aided 

fashion design / Võ Phước 

Tấn, Nguyễn Mậu Tùng, 

Thiều Thanh Tân. - 

Tp.HCM : Thống kê, 

2005. - 141tr ; 21cm 

687.042 / 

V872-T161 
KM, KD 

74  

Giáo trình môn học thiết 

kế trang phục 1 / Võ 

Phước Tấn, Phạm Nhất 

Chi Mai. - H : Thống kê, 

2006. - 227tr ; 21cm 

687.042 / 

V872-T161 
KM, KD 

75  

Giáo trình môn học thiết 

kế trang phục 2 / Võ 

Phước Tấn, Nguyễn Mậu 

Tùng, Phạm Thị Thảo, 

687.042 / 

G434 
KM, KD 
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Lưu Thị Thu Hà. - H : 

Thống kê, 2005. - 141tr ; 

21cm 

76  

Giáo trình môn học thiết 

kế trang phục 3 / Võ 

Phước Tấn, Nguyễn Mậu 

Tùng, Phạm Thị Thảo. - H 

: Thống kê, 2006. - 165tr ; 

21cm 

687.042 / 

G434 
KM, KD 

77  

Giáo trình môn học thiết 

kế trang phục 4 / Võ 

Phước Tấn, Nguyễn Mậu 

Tùng, Phạm Thị Thảo. - H 

: Thống kê, 2006. - 179tr ; 

21cm 

687.042 / 

G434 
KM 

78  

Giáo trình mỹ thuật trang 

phục / Nguyễn Thị Trúc 

Đào. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh, 2018. - 108tr ; 

24cm 

687.042 / 

N573-Đ211 
GT 

79  

Giáo trình mỹ thuật trang 

phục : Sách dùng cho các 

trường đào tạo hệ Trung 

học chuyên nghiệp - Cao 

đẳng - Đại học / Trần 

Thủy Bình. - H : Giáo 

dục, 2009. - 180tr ; 24cm 

687.042 / 

T772-B613 
KM, KD 

80  

Giáo trình mỹ thuật trang 

phục : Sách dùng cho các 

trường đào tạo hệ Trung 

học chuyên nghiệp - Cao 

đẳng - Đại học / Trần 

Thủy Bình. - H : Giáo dục, 

2005. - 180tr ; 24cm 

687.042 / 

T772-B613 
KM, KD 

81  

Giáo trình quản lý chất 

lượng trang phục / Trần 

Thanh Hương. - Tp.HCM : 

Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh, 2008. - 147tr ; 

24cm 

687.0685 / 

T772-H957 
KM 
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82  

Giáo trình quản lý chất 

lượng trang phục / Trần 

Thanh Hương. - Tp.HCM : 

Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật, 2007. - 118tr ; 27cm 

687.0685 / 

T772-H957 
KM, KD 

83  

Giáo trình quản lý đơn 

hàng ngành may : Giáo 

trình dùng cho sinh viên 

ngành công nghệ may / 

Trần Thanh Hương, Tạ 

Thị Ngọc Nhung, Phạm 

Thị Hà. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Đại học Quốc gia 

Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 

250tr ; 24cm 

687.068 / 

T772-H957 
GT, GTD 

84  

Giáo trình quản lý sản 

xuất trên vi tính / Nguyễn 

Thị Thúy. - Tp.Hồ Chí 

Minh : Đại học Quốc gia 

Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 

108tr ; 24cm 

687.0285 / 

N573-T547 
GT, GTD 

85  

Giáo trình tạo mẫu trang 

phục nữ / Phùng Thị Bích 

Dung. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh, 2013. - 92tr ; 

24cm 

687.042 / 

P577-D916 
GT, GTD 

86  

Giáo trình thiết kế mạng / 

Nguyễn Gia Như, Lê 

Trọng Vĩnh, Đặng Ngọc 

Cường. - H : Thông tin và 

truyền thông, 2011. - 207tr 

; 24cm 

004.678 / 

N573-N576 
KM, KD 

87  

Giáo trình thiết kế quần áo 

: Sách dùng cho các 

trường đào tạo hệ trung 

học chuyên nghiệp / Trần 

Thủy Bình (ch.b.), Nguyễn 

Tiến Dũng, Nguyễn Thị 

Hạnh, Nguyễn Thúy Ngọc. 

- H : Giáo dục, 2005. - 

687.042 / 

T772-B613 
KM, KD 
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228tr ; 24cm 

88  

Giáo trình thiết kế quần áo 

bảo hộ lao động / Trần Thị 

Thêu. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh, 2008. - 63tr ; 

24cm 

646.47 / 

T772-T415 
KM, KD 

89  

Giáo trình thiết kế trang 

phục 5 / Trần Thanh 

Hương. - Tp.HCM : Đại 

học Quốc gia Tp.Hồ Chí 

Minh, 2008. - 134tr ; 

24cm 

646 / T772-

H957 
KM, KD 

90  

Giáo trình thiết kế trang 

phục 5 / Trần Thanh 

Hương. - Tp.HCM : Đại 

học Quốc gia Tp.Hồ Chí 

Minh, 2008. - 134tr ; 

24cm 

687.042 / 

T772-H957 
KM 

91  

Giáo trình thiết kế trang 

phục nữ cơ bản : Giáo 

trình dùng cho sinh viên 

ngành Công nghệ may / 

Phùng Thị Bích Dung. - 

Tp.Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh, 2014. - 163tr ; 

24cm 

687.042 / 

P577-D916 
GT, GTD 

92  

Giáo trình tin học ứng 

dụng ngành may 1 / 

Nguyễn Tuấn Anh. - 

Tp.HCM : Đại học Quốc 

gia Tp. Hồ Chí Minh, 

2013. - 126tr ; 24cm 

687.0285 / 

N573-A596 
GT, GTD 
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93  

Giáo trình y phục thường 

ngày : Y phục nam giới / 

Nguyễn Thị Cẩm Vân. T2. 

- Hà Nội : Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2007. - 

108tr ; 24cm 

687.042 / 

N573-V217 
KM, KD 

94  

Giáo trình y phục thường 

ngày : Y phục phụ nữ / 

Nguyễn Thị Cẩm Vân. T1. 

- Hà Nội : Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2007. - 

260tr ; 24cm 

687.042 / 

N573-V217 
KM, KD 

95  

Hệ thống bài tập công 

nghệ may 1 / Võ Tấn 

Phước (hiệu đính), Bùi Thị 

Cẩm Loan, Phạm Nhất Chi 

Mai. - H : Lao động - xã 

hội, 2006. - 192tr ; 21cm 

687.042076 

/ H432 
KM, KD 

96  

Hệ thống bài tập công 

nghệ may 2 / Võ Tấn 

Phước (hiệu đính), Vũ Thi 

Hồng Sâm, Nguyễn Thị 

Mỹ Chiên, Phạm Nhất Chi 

Mai. - H : Lao động - xã 

hội, 2006. - 207tr ; 21cm 

687.042076 

/ H432 
KM, KD 

97  

Hệ thống bài tập công 

nghệ may 3 / Võ Tấn 

Phước ( hiệu đính ), 

Nguyễn Thị Hằng, Lương 

Hoàng Tuyết Vân. - H : 

Lao động, 2006. - 207tr ; 

21cm 

687.042076 

/ V872-

T161 

KM, KD 

98  

Hệ thống bài tập công 

nghệ may 4 / Võ Phước 

Tấn, Nguyễn Mậu Tùng, 

Hà Thị Hiền. - H : Lao 

động xã hội, 2006. - 245tr 

; 21cm 

687.042076 

/ H432 
KM, KD 

99  

Hệ thống bài tập công 

nghệ may trang phục 1 / 

Võ Phước Tấn, Bùi Thị 

687.042076 

/ H432 
KM 
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Cẩm Loan, Nguyễn Thị 

Thanh Trúc, Huỳnh Văn 

Thức. - Hà Nội : Lao 

động-xã hội, 2006. - 192tr 

; 21cm 

100  

Hệ thống bài tập công 

nghệ may trang phục 5 / 

Võ Phước Tấn (hiệu đính); 

Bùi Thị Cẩm Loan, 

Nguyễn Thị Thanh Trúc, 

Huỳnh Văn Thức. - H : 

Lao động xã hội, 2006. - 

167tr ; 21cm 

687.042076 

/ H432 
KM, KD 

101  

Hệ thống bài tập thiết kế 

trang phục 1 / Võ Phước 

Tấn, Nguyễn Mậu Tùng, 

Nguyễn Thị Thu Hương. - 

Hà Nội : Lao động - Xã 

hội, 2006. - 181tr ; 21cm 

687.042076 

/ V872-

T161 

KM, KD 

102  

Hệ thống bài tập thiết kế 

trang phục 2 / Võ Phước 

Tấn, Nguyễn Mậu Tùng, 

Phạm Thị Thảo, Nguyễn 

Thị Thu Hương. - Hà Nội : 

Lao động - Xã hội, 2006. - 

177tr ; 21cm 

687.042076 

/ H432 
KM, KD 

103  

Hệ thống bài tập thiết kế 

trang phục 3 / Võ Phước 

Tấn, Phạm Thị Thảo, 

Nguyễn Thị Thu Hương. - 

H : Lao động - xã hội, 

2006. - 161tr ; 21cm 

687.042076 

/ H432 
KM, KD 

104  

Hệ thống bài tập thiết kế 

trang phục 4 / Võ Phước 

Tấn, Nguyễn Mậu Hùng, 

Nguyễn Thị Tuyết Mai. - 

H : Lao động - Xã hội, 

2006. - 167tr ; 21cm 

687.042076 

/ V872-

T161 

KM, KD 

105  

Hướng dẫn phương pháp 

kỹ thuật cắt may - Tập 1 : 

Hợp tuyểntư liệu 50 năm 

646.204 / 

C235-N576 
KD 
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(1954-2004) quần - sơ mi 

- gilê - áo veston / Cao 

Hữu Nghị. - H : Nxb.Hà 

Nội, 2008. - 134tr ; 24cm 

106  

Hướng dẫn sử dụng khăn 

quàng / Diễm Quang. - 

Lần Thứ 1. - H : Phụ Nữ, 

1999. - 86tr ; 19cm. - (Nữ 

công thực hành) 

646.48 / 

D561 - 

Q124 

KM, KD 

107  

Hướng dẫn sử dụng phần 

mềm AccuMark cho thiết 

kế quần áo - Tập 1 / Lã 

Thị Ngọc Anh. - H : Giáo 

dục Việt Nam, 2013. - 

179tr ; 24cm 

687.0285 / 

L111-A596 
GT 

108  

Issey Miyake / Laurence 

Bénaim; Người dịch:Quốc 

Tuấn. - Lần Thứ 1. - 

Tp.Hồ Chí Minh : Văn 

Nghệ, 2000. - 79tr ; 19cm. 

- (Nghệ thuật thời trang) 

646.4 / 

B456 
KM, KD 

109  

Jean-Paul Gaultier / Người 

dịch:Quốc Tuấn. - Lần 

Thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh 

: Văn Nghệ, 2000. - 80tr ; 

19cm. - (Fashion and art) 

646.4 / J43 KM, KD 

110  

Kenzo: Nghệ thuật thời 

trang/ Người dịch: Quốc 

Tuấn 

  

111  

Khăn choàng khăn quàng 

cổ váy liền quần : Cách 

thắt đơn giản / {ktg}. - 

Lần Thứ 1. - H : Thanh 

Niên, 2000. - 125tr ; 

19,5cm 

646.48 / 

K45 
KD 

112  

Khoa học với tuổi trẻ : Kỹ 

thuật cắt may thời trang áo 

veste nữ / Hoàng Long. - 

Tp.HCM : Thanh Niên, 

2001. - 112tr ; 27cm 

646.433 / 

H678-L848 
KM, KD 

113  Kỹ thuật cắt may - Toàn 646.204 / KD 
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tập / Triệu Thị Chơi. - Tái 

bản lần 4, có sửa chữa bổ 

sung. - H : Mỹ thuật, 

2001. - 731tr ; 27cm 

T827-C545 

114  

Kỹ thuật cắt may / Triệu 

Thị Chơi. - Lần Thứ 3. 

Toàn tập. - H : Thanh 

Niên, 2000. - 731tr ; 27cm 

646.204 / 

T827 - 

C545 

KM, KD 

115  

Kỹ thuật cắt may âu phục 

nam / Phạm Sanh. - Lần 

Thứ 1. - Tp.HCM : Nxb. 

Tp.Hồ Chí Minh, 2000. - 

94tr ; 24cm 

646.402 / 

P534 - 

S226 

KD 

116  

Kỹ thuật cắt may âu phục 

nữ / Phạm Sanh. - Lần 

Thứ 4. - Tp.HCM : Nxb. 

Tp.Hồ Chí Minh, 2000. - 

187tr ; 24cm 

646.404 / 

P534 - 

S226 

KD 

117  

Kỹ thuật cắt may căn bản 

/ Triệu Thị Chơi. - Lần 

Thứ 1. - Tp.HCM : Trẻ, 

2000. - 456tr ; 24cm 

646.204 / 

T827-C545 
KD 

118  

Kỹ thuật cắt may căn bản 

/ Triệu Thị Chơi. - 

Tp.HCM : Trẻ, 2007. - 

456tr ; 24cm 

646.204 / 

T827-C545 
KD 

119  

Kỹ thuật cắt may quần tây 

short - chemise : Sổ tay 

nội trợ / Hải An. - Lần 

Thứ 1. - Tp.HCM : Nxb. 

Tp.Hồ Chí Minh, 1993. - 

127tr ; 27cm 

646.433 / 

H149-A532 
KD 

120  

Kỹ thuật cắt may trang 

phục thiếu nhi / Diên Ngọc 

Tú. - Hà Nội : Văn hóa 

thông tin, 2003. - 116tr : 

27cm 

646.406 / 

D562-T883 
KD 

121  

Kỹ thuật làm túi vải / 

Ellen Goldstein-Lynch, 

Sarah Mullins, Nicole 

Malone; Tiểu Huỳnh 

646.48 / 

G624 
KM, KD 
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(dịch). - Tp. Hồ Chí Minh 

: Tổng hợp, 2004. - 96tr : 

Minh họa ; 28cm 

122  

Làm thế nào để xử lý mẫu 

rập với ứng dụng Lectra / 

Hồ Thị Minh Hương, 

Nguyễn Ngọc Phương, 

Trần Đại Nguyên. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh, 2014. - 127tr ; 24cm 

687.0285 / 

H678-H957 
KM, KD 

123  

Lanvin / Người dịch:Quốc 

Tuấn. - Lần Thứ 1. - 

Tp.Hồ Chí Minh : Văn 

Nghệ, 2000. - 79tr ; 19cm. 

- (Nghệ thuật thời trang) 

646.4 / 

L926 
KM, KD 

124  

Lectra & thiết kế trang 

phục / Nguyễn Thị Mộng 

Hiền (chủ biên) ; Nguyễn 

Hữu Trí, Vũ Thị Thanh 

Trang, Trần Thị Nguyệt 

Ánh. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh, 2014. - 410tr ; 

24cm 

687.0285 / 

L471 
KD 

125  

Mẫu cắt may thời trang 

mới nhất / Đông Bình. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Tp. Hồ Chí Minh, 1997. - 

132tr ; 26cm 

 

687.042 / 

Đ682- 

B613 

KM, KD 

126  

May công nghiệp / Giáo 

trình cao đẳng sư 

phạmNguyễn Thị Kim 

Chi. - Hà Nội : Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2007. - 

215tr ; 24cm 

687.04 / 

N573-C532 
KM, KD 

127  

Mỹ thuật trang phục / Võ 

Phước Tấn, Hà Tú Vân, 

Đỗ Thị Anh Hoa, Thái 

Châu Á. - H : Lao động - 

687.042 / 

M995 

KM, KD, 

GT 
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Xã hội, 2006. - 213tr ; 

21cm 

128  

Nghề cắt may / Triệu Thị 

Chơi, Nguyễn Thị Hạnh. - 

Tái bản lần thứ năm. - Hà 

Nội : Giáo dục, 2007. - 

175tr ; 27cm 

646.406 / 

T827-C545 
KM, KD 

129  

Nghệ thuật ghép vải cơ 

bản / Saigonbook. - Tp. 

HCM : Phụ nữ, 2004. - 

128 tr : Minh họa ; 21 cm 

646.2 / 

N567 
KM, KD 

130  

Nghệ thuật ghép vải nâng 

cao / Saigonbook. - Tp. 

HCM : Phụ nữ, 2004. - 

128 tr : Minh họa ; 21 cm 

646.2 / 

N567 
KM, KD 

131  

Nghệ thuật thời trang : 

Bettina / Guy Schoeller; 

Người dịch: Quốc Tuấn. - 

Lần Thứ 1. - Tp.Hồ Chí 

Minh : Văn nghệ, 2000. - 

80tr ; 19cm 

646.4 / 

S364 
KM, KD 

132  

Nghệ thuật thời trang : 

Dior / Marie - France 

Pochna; Người dịch:Quốc 

Tuấn. - Lần Thứ 1. - 

Tp.Hồ Chí Minh : Văn 

nghệ, 2000. - 80tr ; 19cm 

646.4 / 

P739 
KM, KD 

133  

Phương pháp tự học cắt 

may veston / Nguyễn 

Thuận. - Lần Thứ 1. T.2. - 

Tp.HCM : Trẻ, 1996. - 

119tr ; 27cm 

646.433 / 

N573-T532 
KD 

134  

Quy trình công nghệ sản 

xuất hàng may mặc công 

nghiệp : Giáo trình môn 

học / Trần Thanh Hương. - 

TP. HCM : ĐH Sư phạm 

Kỹ thuật, 1996. - 117tr ; 

27cm 

687.04 / 

T722-H957 
GT 

135  
Sách tự học vest nữ 

découpe bâu y croisé - 2 

646.433 / 

N573 - 
KD 
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khuy tay lật 2cm- đường 

bẻ ve cong 5cm- mổ eo - 

lai xòe-T3 / Nguyễn 

Thuận. - Lần Thứ 1. - 

Tp.HCM : Trẻ, 2000. - 

120tr ; 27cm 

T532 

136  

Sản xuất hàng may mặc 

công nghiệp / Hồ Thị 

Minh Hương. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Đại học Quốc gia 

Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 

420tr ; 24cm 

687.04 / 

H678-H957 
KD 

137  

Thiết bị trong công nghiệp 

may / Nguyễn Trọng 

Hùng, Nguyễn Phương 

Hoa. - H : Khoa học và Kỹ 

thuật, 2001. - 248tr ; 27cm 

681.7677 / 

N573-H936 
GT, KD 

138  

Thiết kế thời trang 3 (Thể 

thao) : Bài giảng môn học 

/ Nguyễn Thị Hạ Nguyên. 

- Tp.HCM : ĐH Sư phạm 

Kỹ thuật, 2010. - 70tr ; 

27cm 

687.042 / 

N573-N573 
KM, KD 

139  

Thiết kế thời trang 3 (Thể 

thao) : Bài giảng môn học 

/ Nguyễn Thị Hạ Nguyên. 

- Tp.HCM : ĐH Sư phạm 

Kỹ thuật, 2007. - 39tr ; 

27cm 

687.042 / 

N573-N573 
KM, KD 

140  

Thiết kế trang phục trên 

Mannequin / Nguyễn Thị 

Mộng Hiền (chủ biên) ; 

Hồ Tường Vy, Hoàng Thị 

Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh, 2015. - 316tr ; 

24cm 

687.0285 / 

N573-H633 
KD 

141  

Thiết kế túi ví cao cấp cho 

mọi người / Ellen 

Goldstein Lynch, Sara 

Mullins, Nicole Malone; 

646.48 / 

G624 
KM, KD 



32 

Phạm Cao Hoàn (dịch). - 

H : Mỹ thuật, 2004. - 95tr ; 

27cm 

142  

Thời trang - Q. A : Hướng 

dẫn thực hành các mẫu / 

Thiên Kim. - H : Phụ Nữ, 

1998. - 99tr ; 27cm 

687.042 / 

T434-K49 
KM, KD 

143  

Thời trang - Q. B : Hướng 

dẫn thực hành các mẫu / 

Thiên Kim. - H : Phụ Nữ, 

1998. - 99tr ; 27cm 

687.042 / 

T434-K49 
KM, KD 

144  

Thời trang - Q. C : Hướng 

dẫn thực hành các mẫu / 

Thiên Kim. - H : Phụ Nữ, 

1998. - 96tr ; 27cm 

687.042 / 

T434-K49 
KM, KD 

145  

Thời trang : : 188 kiểu váy 

đẹp / Ngô Thiên Kim. - 

Lần Thứ 1. - H : Phụ Nữ, 

1998. - 128tr ; 27cm 

646.435 / 

T434 - K49 
KD 

146  

Thời trang : 168 kiểu âu 

phục thu đông nam nữ / 

Ngô Thiên Kim. - Lần 

Thứ 1. - H : Phụ Nữ, 1998. 

- 120tr ; 27cm 

646.407 / 

T434 - K49 
KD 

147  

Thời trang : Kiểu mới nhất 

đang thịnh hành / Ngô 

Thiên Kim. - Lần Thứ 1. - 

H : Phụ Nữ, 1998. - 125tr ; 

27cm 

646.407 / 

T434 - K49 
KD 

148  

Thời trang áo dài / Huỳnh 

Thu Dung. - H : Phụ nữ, 

2006. - 47tr ; 24cm 

687.042 / 

H987-D916 
KD 

149  

Thời trang cắt may cấp tốc 

: gồm có: Sơ mi, quần tây 

nam nữ, quần áo Jean,áo 

ký giả, áo bảo hộ lao động, 

áo bà ba tay thường, tay 

raglan, các kiểu áo thời 

trang / Nguyễn Thị 

Hường. - Lần Thứ 1. - 

Đồng Nai : Công ty sách 

646.204 / 

N573 - 

H957 

KD 
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và thiết bị trường học 

Đồng Nai, 1989. - 199tr ; 

27cm 

150  

Thời trang công sở : 

Veston, áo kiểu, đầm dài / 

Thiên Kim. - H : Mỹ thuật, 

2007. - 128tr ; 27cm 

687.042 / 

T434-K49 
KM, KD 

151  

Thời trang mới - Vol 14 : 

New fashion: Đầm ngắn, 

đầm dài, veston, đồ kiểu / 

Yến Nga. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Trẻ, 1999. - 48tr ; 

21cm 

687.042 / 

Y45-N576 
KD 

152  

Thời trang mới : 288 kiểu 

veston nam - nữ / Kim 

Cương. - Lần Thứ 1. - Tp. 

HCM : Trẻ, 1999. - 48tr ; 

20cm 

 

687.042 / 

K49 - H957 
KD 

153  

Thời trang mới : Áo dài 

xưa và nay / Ngô Thiên 

Kim. - Lần Thứ 1. - Tp. 

HCM : Mỹ thuật, 2001. - 

47tr ; 27cm 

646.432 / 

T434 - K49 
KD 

154  

Thời trang mới : Đồ kiểu, 

veston, quần tây, đầm 

ngắn, đầm dài / Kim Thúy. 

- Lần Thứ 1. - Tp. HCM : 

Mỹ Thuật, 1999. - 48tr ; 

27cm 

 

687.042 / 

K49 - T547 
KD 

155  

Thời trang mới : New 

fashion catalog 1999 và 

2000 / {ktg}. - Lần Thứ 1. 

687.042 / 

T449 
KD 
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– 1999. - 73tr ; 27cm 

156  

Thời trang mới : New 

fashion model 2002 xuân 

hè: Các loại veston, đầm 

nữ mới nhất / Thắng Huy. 

- Cà Mau : Nxb. Mũi Cà 

Mau, 2000. - 47tr ; 19cm 

687.042 / 

T367-H987 
KM, KD 

157  

Thời trang mới : Sườn 

xám , đầm dạ hội / Kim 

Hương. - Lần Thứ 1. - Tp. 

HCM : Trẻ, 2000. - 48tr ; 

20,5cm 

 

687.042 / 

K49 - H957 
KD 

158  

Thời trang mới = : New 

fashion 98 - 99 / Hồng 

Phượng. - Lần Thứ 1. - 

TpHCM : Mỹ Thuật, 

1998. - 79tr ; 26cm 

687.042 / 

H772 - 

P577 

KM, KD 

159  

Thời trang mới nhất : Áo 

kiểu, đầm ngắn, đầm dài, 

veston, áo tàu / Kim Thúy. 

- Lần Thứ 1. - Tp. HCM : 

Mỹ Thuật, 2000. - 48tr ; 

27cm 

 

687.042 / 

K49 - T547 
KD 

160  

Thời trang mới nhất : Áo 

kiểu, đồ bộ lửng , đầm 

ngắn dài/ Kim Thúy. - Lần 

Thứ 1. - Tp. HCM : Mỹ 

Thuật, 2000. - 48tr ; 27cm 

 

687.042 / 

K49 - T547 
KD 

161  

Thời trang mới nhất : Áo 

kiểu, veston,  áo thun kiểu, 

đầm ngắn dài / Kim Thúy. 

- Lần Thứ 1. - Tp. HCM : 

Mỹ Thuật, 2000. - 48tr ; 

27cm 

 

687.042 / 

K49 - T547 
KD 

162  Thời trang mới nhất : Áo 687.042 / KD 
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kiểu, veston, đầm ngắn dài 

/ Kim Thúy. - Lần Thứ 1. - 

Tp. HCM : Mỹ Thuật, 

2000. - 48tr ; 27cm 

 

K49 - T547 

163  

Thời trang mới nhất : Đồ 

kiểu, veston, đầm ngắn - 

dài / Kim Thúy. - Lần Thứ 

1. - Tp. HCM : Mỹ Thuật, 

2000. - 48tr ; 27cm 

 

687.042 / 

K49 - T547 
KD 

164  

Thời trang mới nhất : Đồ 

kiểu, veston, đầm ngắn - 

dài, áo xẩm, sườn xám / 

Kim Thúy. - Lần Thứ 1. - 

Tp. HCM : Mỹ Thuật, 

2000. - 48tr ; 27cm 

 

687.042 / 

K49 - T547 
KD 

165  

Thời trang mới nhất : Đồ 

kiểu, veston, quần tây nam 

- nữ / Kim Thúy. - Lần 

Thứ 1. - Tp. HCM : Mỹ 

Thuật, 2000. - 48tr ; 27cm 

 

687.042 / 

K49 - T547 
KD 

166  

Thời trang mới nhất : 

Xuân hè 2000 / Kim Thúy. 

- Lần Thứ 1. - Tp. HCM : 

Mỹ Thuật, 2000. - 48tr ; 

27cm 

 

687.042 / 

K49 - T547 
KD 

167  

Thời trang mới xuân hè : 

Fashion 2000 vol 15:Đầm 

dài, đầm ngắn, veston, áo 

thun kiểu / Yến Nga. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000. - 

48tr ; 26cm 

687.042 / 

Y45-N576 
KD 
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168  

Thời trang mới xuân hè 

2000 - Vol 17 : Đầm dài, 

đầm ngắn, veston, đồ kiểu, 

áo thun kiểu / Yến Nga. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 

2000. - 48tr ; 26cm 

687.042 / 

Y45-N576 
KD 

169  

Thời trang thịnh hành : 

Veston, quần tây, áo kiểu, 

đầm ngắn / Thiên Kim. - H 

: Mỹ thuật, 2007. - 120tr ; 

27cm 

687.042 / 

T434-K49 
KM, KD 

170  

Thời trang:Duyên dáng 

dạo phố / Tiểu Quỳnh. - 

Tp.HCM : Tổng hợp, 

[2005]. - 136tr ; 28cm 

687.042 / 

T564-Q99 
KM, KD 

171  

Tổ chức và quản lý sản 

xuất may công nghiệp / Võ 

Phước Tấn, Nguyễn Thị 

Thanh Trúc, Huỳnh Thị 

Hậu. - Hà Nội : Thống kê, 

2007. - 187tr ; 21cm 

687.04 / 

T627 
KM 

172  

Trang phục người đẹp / 

Nguyễn Văn. - H : Văn 

hóa - Thông tin, 2003. - 

132tr ; 27cm. - (Văn hóa 

thời trang) 

687.042 / 

N573-V217 
KD 

173  

Truyền nhiệt - truyền ẩm 

với tiện nghi trang phục / 

Lã Thị Ngọc Anh. - H : 

Giáo dục, 2014. - 143tr ; 

24cm 

687 / L111-

A596 
KM, KD 

174  

Tự học cắt may : Áo cưới 

và áo đầm thời trang / 

Hồng ân , Thùy Dương. - 

Lần Thứ 1. - Quảng Ngãi : 

Nxb. Quảng Ngãi, 1991. - 

102tr ; 27cm 

646.432 / 

H772 - 

Â531 

KD 

175  

Tự học sửa chữa máy may 

trong gia đình và trong 

công nghiệp / Lê Chơn 

Huệ. - Lần Thứ 1. - Tiền 

646.2044 / 

L433 - 

H887 

KM, KD 
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Giang : Tổng hợp Tiền 

Giang, 1992. - 158tr ; 

27cm 

176  

Valentino/ Berrnadine 

Morrfis / Người dịch: 

Quốc Tuấn. - Lần Thứ 1. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Văn 

Nghệ, 2000. - 80tr ; 19cm. 

- (Nghệ thuật thời trang) 

646.4 / 

M875 
KM, KD 

177  

Versace / Richard Martin; 

người dịch: Quốc Tuấn. - 

Lần Thứ 1. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Văn Nghệ, 2000. - 

80tr ; 19cm. - (Nghệ thuật 

thời trang) 

646.4 / 

M379 
KM, KD 

178  

Veston - Fashion : Best 

collections - Vol 5 / Minh 

Châu. - Tp.Hồ Chí Minh : 

Phương Đông, 2006. - 48tr 

; 24cm 

687.042 / 

M664-

C496 

KD 

179  

Veston - Fashion for 

Women : Best collections 

- Vol 10. - Tp.Hồ CHí 

Minh : Phương Đông, 

2006. - 48tr ; 24cm 

687.042 / 

M664-

C496 

KD 

180  

Veston - Fashion for 

Women : Best collections 

- Vol 11. - Tp.Hồ CHí 

Minh : Phương Đông, 

2006. - 48tr ; 24cm 

687.042 / 

M664-

C496 

KD 

181  

Veston - Fashion for 

Women : Best collections 

- Vol 8. - Tp.Hồ CHí Minh 

: Phương Đông, 2006. - 

48tr ; 24cm 

687.042 / 

M664-

C496 

KD 

182  

Veston - Fashion for 

Women : Best collections 

- Vol 9. - Tp.Hồ CHí Minh 

: Phương Đông, 2006. - 

48tr ; 24cm 

687.042 / 

M664-

C496 

KD 
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183  

Veston fashion :men's : 

The best collections - Vol 

2. - Cà mau : Mũi Cà mau, 

2004. - 48tr ; 24cm 

687.042 / 

M664-

C496 

KD 

184  

Xây dựng chương trình 

giáo dục đại học theo học 

chế tín chỉ ngành công 

nghệ kỹ thuật may. - Cần 

Thơ Đại học Cần Thơ, 

2013. - 263tr ; 27cm 

646.40071 / 

C559 
KM, KD 

185  

Xử lý thống kê số liệu 

thực nghiệm : Những ví dụ 

ứng dụng trong ngành dệt 

may / Nguyễn Văn Lân. - 

Tp.Hồ Chí Minh : Đaị học 

Quốc gia, 2003. - 161tr ; 

24cm 

687.015 / 

N573-L243 
KM, KD 

186  

Yves Saint Laurent / 

Người dịch:Quốc Tuấn. - 

Lần Thứ 1. - Tp.HCM : 

Văn Nghệ, 2000. - 76tr ; 

19cm. - (Fashion and art) 

646.4 / Y98 KM, KD 
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